     ĐỀ THI THAM KHẢO HSG (01)

Môn:   SINH HỌC 10
Thời gian 180 phút

Câu 1: (2,5đ)


a. Hãy phân biệt các bậc cấu trúc của protein? Bậc cấu trúc nào quan trọng nhất? Vì sao


b. Vai trò của protein trong tế bào sống.


c. Phân biệt chức năng của protein bám màng và protein xuyên màng.


d. Đặc điểm cấu trúc nào của màng tế bào phù hợp với chức năng của nó.

Câu 2: (2,0đ)


a. Tại sao xenlulozơ được xem là một cấu trúc lý tưởng cho thành tế bào thực vật.


b. Trong tế bào có một bào quan được ví như "hệ thống sông ngòi, kênh rạch trên đồng ruộng". Hãy cho biết tên gọi, cấu tạo, chức năng của loại bào quan này trong tế bào nhân chuẩn (nhân thực).

Câu 3: (1,5đ)


a. RQ là gì và ý nghĩa của nó ?


b. Xác định RQ của glucozơ ( C6H12O6) ? glixerin ( C3H8O3); axit stearic ( C18H36O2); axit tatric ( C4H6O6)

Câu 4: (1,25 đ)


Nêu điểm giống nhau của 2 loại bào quan trong TBTV tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng. Căn cứ vào điều gì người ta cho rằng 2 loại bào quan trên có nguồn gốc là tế bào nhân sơ đã ẩn nhập vào tế bào nhân thực bằng hiện tượng thực bào.

Câu 5: (2,0đ)


a. Kích thước tế bào nhân sơ và nhân thực khác nhau như thế nào? Ý nghĩa của sự khác nhau đó.


b. Vì sao mỗi loại Virut chỉ nhân lên trong 1 tế bào vật chủ xác định? Làm thế nào để phagơ không thể xâm nhập được vào tế bào vi khuẩn?


c. Cây sống ở vùng ven biển có áp suất thẩm thấu của đất mặn 3 atm. Để sống được bình thường, cây này phải duy trì nồng độ tối thiểu của dịch rễ bằng bao nhiêu trong điều kiện nhiệt độ mùa hè 350C và mùa đông 150C.

Câu 6: ( 2,0đ)


a. Ở 1 tế bào có bộ NST 2n = 24. Hãy xác định:


+ Số cromatit của NST khi tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân.


+ Số NST kép khi tế bào đạng ở kì sau của nguyên phân


+ Số cromatit khi tế bào đang ở kì giữa của giảm phân 1


+ Số cromatit khi tế bào đang ở kì giữa của giảm phân II.


b. Xét 1 cặp NST XY của một tế bào. Tế bào thực hiện quá trình giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo.

              + Viết kí hiệu cặp NST này ở kì giữa và kì sau của giảm phân I.

              + Viết kí hiệu cặp NST này ở kì giữa và kì sau của giảm phân II.

              + Viết kí hiệu cặp NST của 2 tế bào ở kì cuối I và 4 tế bào ở kì cuối II.

              + Nếu ở kì sau của lần phân bào I cặp NST này không phân li, viết kí hiệu của cặp NST này ở kì giữa và kì sau của giảm phân I

             + Nếu ở kì sau của lần phân bào II NST này không phân li, hãy viết kí hiệu của cặp NST này ở kì giữa và kì sau II.

ĐÁP ÁN
	Câu 
	Ý
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	1
	a
	- Cấu trúc bậc 1: Mạch polipeptit dài có tính đặc thù do các axit amin được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Đây là yếu tố tạo nên tính đặc trưng của mỗi loại protein.

- Cấu trúc bậc 2: Cấu hình của mạch polipeptit trong không gian được bền vững nhờ các liên kết hidro giữa các nhóm peptit ở gần nhau.
Có dạng xoắn 
[image: image1.wmf]a

 hoặc gấp nếp 
[image: image2.wmf]b

.

- Cấu trúc bậc 3: Hình dạng của protein trong không gian 3 chiều do xoắn bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng tạo thành dạng viên.

- Cấu trúc bậc 4: Do 2 hoặc nhiều phân tử protein bậc 3 kết hợp với nhau tạo thành dạng khối cầu.

- Bậc cấu trúc quan trọng nhất là bậc 1 vì: Mạch polipeptit làm cấu trúc cơ sở để tạo thành các phân tử protein bậc cao hơn nhờ các mối liên kết hóa học khác nhau.
	0,25
0,25

0,25

0,25



	
	b
	Vai trò của protein:

       Là thành phần cấu tạo của tế bào

       Là thành phần cấu tạo của các enzim, hooc mon, kháng thể..

      Tham gia vào chức năng vận động và dự trữ năng lượng.
	0,5

	
	c
	Phân biệt chức năng của protein bám màng và protein xuyên màng

- Protein bám màng ( mặt trong và mặt ngoài) có chức năng:

   + Mặt ngoài là tín hiệu nhận biết các tế bào, ghép nối các tế bào với nhau.

   + Mặt trong xác định hình dạng tế bào và giữ các protein nhất định vào vị trí riêng.

- Protein xuyên màng có chức năng:

  + Là chất mang vận chuyển tích cực các chất ngược gradien nồng độ.

  + Tạo kênh dẫn truyền các phân tử qua màng.

  + Như thụ quan dẫn truyền thông tin vào tế bào.
	0,25

0,25

	
	d
	Đặc điểm của màng phù hợp với chức năng của nó:

- Tính khảm: các phân tử protein xuyên qua lớp Lipit kép hay cài một phần hoặc nằm tự do trên màng, tạo kênh hoặc chất hoạt tải.

- Tính động: lớp lipit kép có đầu ưa nước quay ra ngoài, đầu kị nước đối mặt nhau nên dễ dàng tái hợp nhanh mỗi khi mở ra hay nhận một bộ phận mới hoặc hợp nhất.

- Một số thành phần có tác dụng cố định màng trong phạm vi nhất định (cholesteron ) hay nhận biết chất lạ.
	0,25
0,25

	2
	a
	 Xenlulozơ được xem là một cấu trúc lý tưởng cho thành TBTV vì:

- Xenlulozơ là chất trùng hợp ( polime) của nhiều đơn phân cùng loại là Glucozơ. 

- Các đơn phân này liên kết với nhau bằng liên kết  β-1,4-glucozit tạo nên sự đan xen một " sấp" một " ngửa" nằm như dải băng duỗi thẳng không có sự phân nhánh, rất bền vững khó bị thủy phân.

- Nhờ cấu trúc này mà các liên kết hidro giữa các phân tử nằm song song với nhau và hình thành nên bó dài dưới dạng vi sợi. Các sợi này không hòa tan và sắp xếp dưới dạng các lớp xen phủ tạo nên một cấu trúc dai và chắc.
	0,75

	
	b
	Trong tế bào có 1 bào quan được ví như " hệ thống sông ngòi kênh rạch trên đồng ruộng" đó là mạng lưới nội chất ( gồm mạng lưới nội chất hạt và mạng lưới nội chất trơn )

- Cấu tạo:

+ Là một hệ thống màng xuất phát từ màng nhân, có thể nối liền màng sinh chất, liên hệ với bộ máy Gongi, thể hòa tan thành một thể thống nhất.

+ Gồm những túi dẹp, các ống dẫn thường xếp song song và thông với nhau.

+ Trên mạng lưới nội chất hạt còn có nhiều riboxom đính trên bề mặt ngoài.

- Chức năng

+ Chức năng chung: Là một hệ thống chung chuyển nhanh chóng các chất vào, ra tế bào. Đảm bảo sự cách ly của các quá trình khác nhau diễn ra đồng thời trong tế bào.

+ Chức năng riêng: Mạng lưới nội chất hạt là nơi tổng hợp protein. Mạng lưới nội chất trơn là nơi tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc của cơ thể
	0,25

0,5

0,5

	3
	a
	- RQ là kí hiệu của hệ số hô hấp: là tỷ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử oxi lấy vào khi hô hấp.

- RQ cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì và trên cơ sở này có thể đánh giá tình trạng hô hấp và tình trạng của cây.
	0,25

0,25

	
	b
	Xác định RQ

- Glucozơ :       C6H12O6 + 6 O2 
[image: image3.wmf]®

 6 CO2 + 6 H2O;         RQ = 
[image: image4.wmf]6

6

 = 1.

- Glixerin:        2C3H8O3  + 7O2 
[image: image5.wmf]®

 6 CO2 + 8 H2O;         RQ = 
[image: image6.wmf]6

7

 = 0,86

- Axit Stearic:  C18H36O2 + 26O2 
[image: image7.wmf]®

18 CO2 + 18 H2O;     RQ = 
[image: image8.wmf]18

26

 = 0,69.

- Axit tatric:     6C4H6O6 + 15O2 
[image: image9.wmf]®

24 CO2 + 18 H2O;     RQ = 
[image: image10.wmf]24

15

 = 1,6.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	
	- Có 2 loại bào quan trong TBTV tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng đó là ti thể và lục lạp.

- Ti thể, lục lạp có những điểm giống nhau:.

  + Màng kép bao bọc, thành phần hóa học đều là lipo protein.

  + Có ADN dạng vòng và riboxom riêng có thể tạo protein.

  + Có nhiều enzim xúc tác các phản ứng sinh hóa.

  + Tự sinh sản bằng phân đôi.

  + Đều tham gia chuyển hóa năng lượng trong tế bào.

- Căn cứ để người ta cho rằng 2 loại bào quan trên có nguồn gốc là tế bào nhân sơ đã ẩn nhập vào tế bào nhân thực bằng hiện tượng thực bào là.

  + Màng kép của bào quan với màng ngoài có nguồn gốc từ tế bào nhân chuẩn, màng trong tương ứng với màng tế bào vi khuẩn.

  + Bào quan có ADN, riboxom giống cấu tạo vi khuẩn

  + Sinh sản bằng cách phân chia như vi khuẩn
	0,25

0,5

0,5

	5
	a
	- Kích thước tế bào nhân sơ nhỏ hơn tế bào nhân thực rất nhiều ( nhân sơ : 0,2 - 2
[image: image11.wmf]m

m; nhân thực : 10 đến 100
[image: image12.wmf]m

m )

- Ý nghĩa:

+ Tế bào nhân sơ:
  Kích thước nhỏ 
[image: image13.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image14.wmf]S

V

 lớn 
[image: image15.wmf]®

 tăng cường khả năng trao đổi chất 
[image: image16.wmf]®

 sinh sản nhanh.

 Vận chuyển các chất từ nơi này đến nơi khác trong tế bào nhanh chóng

+ Tế bào nhân thực:

   Chứa nhiều bào quan khác nhau.

  Có sự xoang hóa nên vận chuyển các chất rất nhanh chóng
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Vì virut chỉ bám một cách đặc hiệu lên thụ thể trên bề mặt tế bào, nếu không có thụ thể đặc hiệu thì virut không bám vào được.
- Phagơ không thể xâm nhập vào tế bào vi khuẩn khi:

+ Thành tế bào bị phá hỏng 
[image: image17.wmf]®

 không còn thụ thể 
[image: image18.wmf]®

 phagơ không thể hấp phụ 
[image: image19.wmf]®

 không xâm nhập được.

+ Tạo các chủng vi khuẩn bị đột biến 
[image: image20.wmf]®

 thành tế bào vi khuẩn có các thụ thể khác 
[image: image21.wmf]®

 phagơ  không xâm nhập được
	0,25
0,25

0,25

	
	c
	Để cây sống được thì Pcây  > 3 atm

Ta có ở nhiệt độ 350C : P1 = RT1C1 > 3 
[image: image22.wmf]®

 C1 > 
[image: image23.wmf]1

3

RT

 ( thay R = 0,082, T1=273 + 35 )

                                                                      C1 > 
[image: image24.wmf]3

0,082.308

 = 0,118

Ta có ở nhiệt độ 150C : P2 = RT2C2 > 3 
[image: image25.wmf]®

 C2 > 
[image: image26.wmf]2

3

RT

 ( thay R = 0,082, T1=273 + 15 )

                                                                      C2 > 
[image: image27.wmf]3

0,082.288

 = 0,127

Vậy để cây sống được thì mùa hè nồng độ tối thiểu C1 > 0,118

                                     mùa đông nồng độ tối thiểu C2 > 0,127
	0,25

0,25

	6
	a
	+ Số cromatit của NST khi tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân là:  48
+Số NST kép khi tế bào đạng ở kì sau của nguyên phân là:  0

+Số cromatit khi tế bào đang ở kì giữa của giảm phân I là: 48

+Số cromatit khi tế bào đang ở kì giữa của giảm phân II là: 24 
	1,0

	
	b
	Kì giữa I: XXYY 

Kì sau I: XX và YY 
	0,25

	
	
	Kì giữa II: 1 tế bào XX và 1 tế bào YY

Kì sau II: 1 tế bào X và X:, 1 tế bào Y và Y 
	0,25

	
	
	Kì giữa I: XXYY 

Kì sau I: XXYY và O 
	0,25

	
	
	Kì giữa II: 1 tế bào XX và 1 tế bào YY 

Kì sau II: 1 tế bào XX và O 

                1 tế bào YY và O
	0,25
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